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Grade

Học tập
Academic 

Performance

Rèn luyện
Conduct

1 Huỳnh Lưu Bảo Châu 9.6 9.4 9.4 8.7 9.6 9.6 9.6 9.7 Đ Đ Đ 9.4 TỐT TỐT

2 Hana Nguyen - Bao Dang 7 7.1 8.2 7.2 9.4 8.9 9 9.7 Đ Đ Đ 8.7 TỐT TỐT

3 Vũ Việt Hoàng 8.3 7.8 7.8 6.3 8.9 7.7 8.6 8.6 Đ Đ Đ 7.6 KHÁ TỐT

4 Huỳnh Khánh Ngọc 5.3 7.1 8.2 6.7 8.6 7.2 8.1 8.4 Đ Đ Đ 7.4 KHÁ TỐT

5 Nguyễn Phúc Thanh Ngọc 8 9.2 9.3 7.8 9.4 9.5 8.8 10 Đ Đ Đ 9.2 TỐT TỐT

6 Huỳnh Lê Gia Phúc 7.9 8.2 8.6 7.1 9.5 9.2 8.1 9.2 Đ Đ Đ 9.1 TỐT TỐT

7 Lê Hồng Gia Thuỷ 6.9 6.5 7.8 8.4 9.3 7.3 7.7 9.4 Đ Đ Đ 8.8 KHÁ TỐT

8 Hà Xuân Thư 10 10 9.3 8.9 9.3 9.9 10 9.5 Đ Đ Đ 9.5 TỐT TỐT

9 Phó Uyển Tình 7.2 8.2 8.1 6.8 9.1 9.1 8 9.7 Đ Đ Đ 8 TỐT TỐT

10 Đặng Trần Nam Trân 7.4 7.1 8.3 6.9 9.1 8.3 9.1 9.9 Đ Đ Đ 8.4 TỐT TỐT

Trần Thị Thanh Vương
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Results for the First Semester Academic year 2023 - 2024
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